PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2020– 2021
(Kèm theo Quyết định số    /THPT TP, ngày       /   /2020)
	Khối
	Lớp
	Họ và tên
	Môn
	
	Lớp
	Họ và tên
	Môn

	10
	10/1
	Lê Thị Xuân Hà
	Toán
	
	10/2
	Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
	Lý

	
	10/3
	Trần Văn Quý
	Lý
	
	10/4
	Lê Văn Hoàng
	Hóa

	
	10/5
	Trương Đắc Định
	Hóa
	
	10/6
	Nguyễn Đình Hòa
	Văn

	
	10/7
	 Võ Thị Hường 
	Lý
	
	10/8
	Đinh Công Viên
	Lý

	
	10/9
	Lê Văn Hường
	Toán
	
	10/10
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	Anh

	
	10/11
	Võ Thị Xuân Hương                                                                                                                                    
	Tin
	
	10/12
	Phạm Thị Thu Huyền 
	Văn

	
	10/13
	Trần Nguyễn Thùy Trang                                                                                                                                            
	Văn
	
	10/14
	Ngô Thị Quỳnh
	Tin

	
	10/15
	Nguyễn Huyền Trang
	Văn
	
	10/16
	Nguyễn Thị Kiều Oanh 
	Lý

	
	10/17
	Đỗ Thị Bảo Quyên
	Anh
	
	10/18
	Lê Thị Thủy 
	    Anh

	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	11/1
	Nguyễn Đ Phương Niệm

	Toán
	
	11/2
	Nguyễn Phương Loan
	Lý

	
	11/3
	Lê Trần Nguyệt Vi 
	Lý
	
	11/4
	Lê Thị Anh Tuyến
	   Anh

	
	11/5
	Lương Phan Anh Thư
	Hóa
	
	11/6
	Trần Thị Phúc Hòa
	  Văn

	
	11/7
	Phan Thị Hoàng My
	Văn
	
	11/8
	Nguyễn T Huyền Trang
	Lý

	
	11/9
	Nguyễn Thị Vân Anh
	CD
	
	11/10
	Lê Thị Cẩm Lý
	Toán

	
	11/11
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Lý
	
	11/12
	Hoàng Thị Hường
	Văn

	
	11/13
	Lữ Hải Đình
	Sinh
	
	11/14
	Lê Thị Minh Sang 
	Tin

	
	11/15
	Lưu Nguyễn Hồng Anh
	Anh
	
	11/16
	Ngô Văn Khánh 
	Hóa

	
	11/17
	Lê Thị Hòa
	Lý
	
	11/18
	Bùi Văn Nam  
	Hóa

	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	12/1
	Phan Thục Chi
	Toán
	
	12/2
	Trần Viết Tường
	Toán

	
	12/3
	Nguyễn Lam Viễn
	Toán
	
	12/4
	Lê Thị Phương Thanh
	Văn

	
	12/5
	Mai Thị Dung 
	Hóa
	
	12/6
	Châu Nữ Huyền Anh
	Anh

	
	12/7
	Đinh Thị Nga
	Địa
	
	12/8
	Nguyễn Thị Thanh Hải
	Sử

	
	12/9
	Ngô Bùi Cẩm Hiền
	Anh
	
	12/10
	Lê Thị Hương
	Văn

	
	12/11
	Nguyễn Thị Lan
	Sinh
	
	12/12
	Lê Thị Thanh Bình
	CD

	
	12/13
	Nguyễn Thị Trâm Anh
	Văn
	
	12/14
	Lê Thị Đan Vy
	Sinh

	
	12/15
	Mai Thị Kiều Hương
	Anh
	
	12/16
	Nguyễn Thị Xuân Mai
	Toán

	
	12/17
	Nguyễn Thị Lệ Hằng
	Lý
	
	12/18
	Thái Thùy Linh
	Toán

	
	12/19
	Trần Dương Anh Tú
	Anh
	
	12/20
	Nguyễn Tấn Duy
	Toán


